DANH SÁCH ĐỘI PCCC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ
(Theo Quyết định số 249/QĐ-PCCC ngày 01/3/2023 của Viện trưởng VKSND Quảng Bình)

	TT
	Họ và tên
	Chúc vụ/Đơn vị
	Ghi chú

	01
	Trần Văn Thể
	Phó Chánh văn phòng
	Đội trưởng

	02
	Trần Ngọc Trung
	Chuyên viên văn phòng 
	Đội phó

	03
	Nguyễn Đức Bách 
	KSV Trung cấp phòng 1
	

	04
	Trần Thị Hoàng Nương
	KTV chính P1
	

	05
	Cao Phạm Tuân
	KSV trung cấp phòng 2
	

	06
	Chế Thị Bích Thủy
	KSV trung cấp phòng 2
	

	07
	  Trần Thị Nhung
	KSV sơ cấp  phòng 2
	

	08
	Nguyễn Thị Hằng
	KSV trung cấp phòng 3
	

	09
	Dương Văn Năm
	KSV trung cấp phòng 3
	

	10
	Phan Thanh Ngọc
	KSV sơ cấp  phòng 3
	

	11
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	KSV trung cấp phòng 7
	

	12
	Nguyễn Thị Bích Đào
	KSV trung cấp phòng 7
	

	13
	Phan Trọng Tấn
	KSV sơ cấp  phòng 8
	

	14
	Nguyễn Lương Việt
	KSV sơ cấp  phòng 8
	

	15
	Phạm Thành Đô
	KTV phòng 8
	

	16
	Nguyễn Thị Thái Bình
	KSV sơ cấp phòng 8
	

	17
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	KTV phòng 8
	

	18
	Nguyễn Anh Đức
	KSV trung cấp phòng 9
	

	19
	Lê Thị Phương Tuệ
	KSV sơ cấp phòng 9
	

	20
	Lê Thị Phương Nhung
	KSV trung cấp phòng 9
	

	21
	Nguyễn Thị Lan Anh
	KSV sơ cấp phòng 9
	

	22
	Lê Thị Ngọc Loan
	KSV trung cấp phòng 9
	

	23
	Trương Thị Hồng
	KSV sơ cấp phòng T.tra
	

	24
	Nguyễn Thị Hương
	KSV sơ cấp phòng T,tra
	

	25
	Trần Thị Lệ Thuyên
	KTV phòng 15
	

	26
	Trần Mạnh Hùng
	KTV Văn phòng
	

	27
	Mai Hoàng Hà
	Nhân viên cơ yếu
	

	28
	Nguyễn Thị Minh Tư
	Kế toán viên
	

	29
	Lê Thị Ký
	Nhân viên VPTH
	

	30
	Nguyễn Thị Phương
	Nhân viên VPTH
	

	31
	Hồ Thị Kim Hoa
	KSV Sơ Cấp
	

	32
	Mai Thị Hương Giang
	Nhân viên VPTH
	

	33
	Phạm Thị Ánh Tuyết
	Nhân viên VPTH
	

	34
	Võ Thị Ngọc Anh
	Chuyên viên VPTH
	

	35
	Trần Quốc Toản
	Nhân viên VPTH
	

	36
	Đặng Hải Xuân
	Lái xe VPTH
	

	37
	Lê Tuấn Anh
	Lái xe VPTH
	

	38
	 Trần Quốc Tiến 
	Lái xe VPTH
	

	39 
	Đỗ Ngọc Tiến
	Nhân viên bảo vệ
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